	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Mẫu 2

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
	
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	

	        ĐƠN VỊ ………………
	
	
	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VAY VỐN BIDV THANH TOÁN HỌC PHÍ 

	HỌC KỲ ……. NĂM 202... - 202…



	TT
	Họ và tên
	Mã SV
	Ngành
	Ngày sinh
	SV kỳ 1 năm nhất
	Sinh viên kỳ 2 năm nhất và năm 2,3,4

	Điện thoại 
	Email

	
	
	
	
	
	Tuyển thẳng
	Kết quả thi THPT
	Điểm học tập
	Điểm rèn luyện
	
	

	I
	 Sinh viên năm nhất 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Sinh viên khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 II
	 Sinh viên liên kết quốc tế
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Hà nội,ngày       tháng        năm 

	
	
	
	
	
	
	
	PHÒNG CT&CTSV






	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Mẫu 3
	

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
	
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	
	
	
	

	        PHÒNG CT&CTSV 
	
	
	
	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HỖ TRỢ LÃI VAY (0 ĐỒNG)
	
	
	

	
	HỌC KỲ ……. NĂM 202... - 202…
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Họ và tên
	Mã SV
	Ngành
	Ngày sinh
	Đối tượng ưu tiên
	Điện thoại 
	Email

	
	
	
	
	
	TOP 2 trong danh sách các sinh viên được vay vốn của mỗi Khoa, Viện
	Có khó khăn về tài chính
	Tích cực tham gia các hoạt động của Trường
	Có giải thưởng tại các cuộc thi từ cấp Trường trở lên
	Tích cực tham gia các hoạt động Đoàn TN, Hội sinh viên
	Tích cực đóng góp vào các hoạt động của Khoa/ Viện
	
	

	 I
	 Sinh viên năm nhất 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 II
	 Sinh viên khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 III
	 Sinh viên liên kết quốc tế 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Hà nội,ngày       tháng        năm 

	
	
	
	BAN GIÁM HIỆU
	
	
	
	
	LÃNH ĐẠO PHÒNG CT&CTSV
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